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 CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính thoái hoá. 


B. Mã di truyền là mã bộ ba.

C. Mã di truyền có tính phổ biến.


 D. Mã di truyền đặc trung cho từng loài sinh vật.

Câu 2. Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa là

A. một axit amin có thể được mã hoá đồng thời bởi nhiều bộ ba.
B. tất cả các sinh vật đều có chung bộ mã di truyền.

C. mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
 D. các bộ ba có thể bị đột biến tạo thành các bộ ba mới.

Câu 3. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra chủ yếu ở

A. tế bào chất. 
B. ribôxôm. 

C. ti thể. 

D. nhân tế bào.

Câu 4. Các côđon nào dưới đây không mã hóa axit amin (các bộ ba kết thúc)?

A. UAX, UAG, UGA. 


B. UXA , UAG, UGA.
 C. UAA, UAG, UGA. 


D. UAA , UGG, UGA.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự nhân đôi của ADN (tái bản ADN)?

A. Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

B. Sau một lần tự nhân đôi, từ một phân tử ADN hình thành nên 2 phân tử ADN giống nhau, trong đó 1 phân tử ADN có hai mạch được tổng hợp mới hoàn toàn.

C. Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra trong tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào.

D. Mạch ADN mới được tổng hợp liên tục theo chiều 3’- 5’.
Câu 6. Quá trình dịch mã kết thúc khi

A. ribôxôm tiếp xúc với côđon AUG trên mARN. 
B. ribôxôm rời khỏi mARN và trở về trạng thái tự do.

C. ribôxôm tiếp xúc với một trong các mã bộ ba: UAA, UAG, UGA.

D. ribôxôm gắn axit amin mêtiônin vào vị trí cuối cùng của chuỗi pôlipeptit.

Câu 7. Biết một số bộ ba mã hoá axit amin như sau: GXUà Alanin, AAAàLizin, XUU là Lơxin. 

Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:
3’ … XGA GAA TTT XGA … 5’

5’ … GXT XTT AAA GXT … 3’

Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là

A. Alanin- Lơxin- Lizin- Alanin. B. Alanin- Lơxin- Alanin- Lizin.

C. Lơxin- Alanin- Alanin- Lizin. D. Lơxin- Alanin- Lizin- Alanin.

Câu 8. Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của NST có đường kính

A. 30 nm. 

B. 11 nm. 


C. 300 nm. 


D. 700 nm.

Câu 9. Dạng đột biến cấu trúc NST ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza là

A. lặp đoạn. 

B. mất đoạn. 

C. chuyển đoạn. 

D. đảo đoạn.

Câu 10. Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến

A. lặp đoạn nhỏ NST   .  



B. mất đoạn nhỏ NST.       
  C. lặp đoạn lớn NST.       


  D. đảo đoạn NST.

Câu  11. NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo chủ yếu từ

A. ADN và prôtêin.


 B. ARN và prôtêin histon. 
C. ADN và prôtêin histon. 

D. ADN và ARN.

Câu 12. Mất đoạn NST gây hậu quả

A. tăng số lượng gen nên làm tăng số lượng sản phẩm của gen. 
  B. làm mất cân bằng gen nên thường gây chết.

C. làm thay đổi nhóm gen liên kết.                                      
 D. làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Câu 13. Giả sử một NST có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành NST có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc NST thuộc dạng

A. chuyển đoạn.       B. đảo đoạn.           C. mất đoạn.                    D. lặp đoạn.

Câu 14. Ở lúa có 2n = 24. Có bao nhiêu NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba?

A. 25            B. 23              C. 26                     D. 48
Câu 15. Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 36. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội (3n) được hình thành từ loài này là

A. 108.                     B. 37.                       C. 54.                     D. 35.
Câu 16. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Số loại thể một (2n- 1) có thể có ở loài này là

A. 21.           B. 13.            C. 42.               D. 7.

.CHƯƠNG II- CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN
Câu 1: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:


1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết

2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.


3. Tạo các dòng thuần chủng.                             

4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:


A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 3, 4, 1
C. 3, 2, 4, 1
D. 2, 1, 3, 4

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?


A. Sự phân chia của nhiễm sắc thể.
B. Sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể.


C. Sự tiếp hợp và bắt chéo nhiễm sắc thể.
D. Sự phân chia tâm động ở kì sau.
Câu 3. Mức phản ứng là gì ?

A. Giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau

B. Giới hạn phản ứng của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau

C. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau 

D. Biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen.
Câu 4. Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của châu chấu dưới kính hiển vi vào giai đoạn giữa , người ta thấy có một số tế bào chỉ có 23 NST.Kết luận nào là đúng nhất về cá thể mang 23 NST nói trên?
    A. Đó là châu chấu đực do NST giới tính chỉ có một chiếc    

    B. Đó là châu chấu cái do NST giới tính chỉ có một chiếc
    C. Đó là châu chấu đực do dể bị đột biến làm mất đi một NST

    D. Có thể là châu chấu đực hoặc cái do đột biến làm mất đi một NST

Câu 5: Trong trường hợp có xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20%, với cơ thể có kiểu gen 
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Câu 6.  Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp.Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Chiều cao của cây cao nhất là

A. 180cm
B. 175cm

C. 170cm

D. 165cm

Câu 7. Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu?
A. 1/8

B. 1/16

C. 1/32

 D. 1/64

Câu 8. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1:
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CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Câu 1. Trong một quần thể tự thụ phấn, thế hệ ban đầu có 100 % kiểu gen dị hợp 1 cặp gen thì ở thế hệ F3 tỉ lệ cây đồng hợp lặn là bao nhiêu:

A. 12,5%

B. 25%

C. 37,5%

D. 43,75%
Câu 2. Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền : 0,6AA +0,2Aa + 0,2aa = 1. Hãy xác định tần số tương đối của các alen
A= 0,6         a= 0,4



C. A= 0,8. 

a= 0,2

A. A= 0,7
a= 0,3



D. A= 0,9

a= 0,1

Câu 3. Cho biết quần thể gồm 2 alen A và a có tần số tương đối của các alen như sau: p=0,8 và q= 0,2. Hãy xác định cấu trúc di truyền quần thể

A. 0,64AA+ 0,32Aa + 0,04aa =1

C. 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa = 1

B. 0,32AA +  0,64Aa + 0,04aa = 1

D. 0,34AA + 0,16Aa + 0,5aa = 1
Câu 4. Trong một quần thể tự thụ phấn, thế hệ ban đầu có kiểu gen dị hợp 1 cặp gen thì ở thế hệ F3 tỉ lệ cây dị hợp là bao nhiêu:

A. 50%

B. 25%

C. 12,5%

D. 75%

Câu 5. Tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định gọi là:

A. Kiểu hình

B. Vốn gen

C. Môi trường
D. Sinh lí hóa
Câu 6.cho 1 quần thể ở thế hệ xuất phát như sau: 

P: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa + 1. Tần số tương đối của A và a của P là

A. A/a = 0,8/0,2


B. A/a = 0,4/0,6


C. A/a = 0,2/0,8


D. A/a= 0,6/0,4

Câu 7.Quần thể nào sau đây chưa cân bằng di truyền:

A. 0,1AA + 0,4Aa + 0,5aa = 1

C. 0,09AA + 0,42Aa + 0,49aa =1

B. 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa =1

D. 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa=1

Câu 8. Trong 1 quần thể Sóc đang ở trạng thái cân bằng có 0,16% cá thể lông xám, còn lại là số cá thể lông nâu. Biết A: lông nâu, a: lông xám. Tần số của alen trong quần thể

A. A= 0,2;  a= 0,8


B. A= 0,4; a= 0,6


C. A= 0,8; a= 0,2 


D. A=0,6; a= 0,4
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Câu 1. Đê giải thích hiện tượng ưu thế lai có nhiều giả thuyết đặt ra, một giả thuyết được nhiều người thừa nhận

A. Giả thuyết dị hợp


C. Giả thuyết đồng hợp

B. Giả thuyết siêu trội


D. Giả thuyết cộng gộp

Câu 2. Vì sao không dùng con lai ưu thế làm giống?

A. Tránh hiện tượng thoái hóa giống

B.  Tránh hiện tượng ưu thế lai không rõ ràng

C. Tránh hiện tượng ưu thế lai không mong muốn

Câu 3. Con vật đầu tiên được nhân bản vô tính thành công là:

A. Chó 


B. khỉ


C. cừu

D. chuột

Câu 4. Kĩ thuật chuyển gen là:

A. Là quy trình tạo ra những tế bào, sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới

B. Là quy trình tạo ra những alen, tế bào có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới

C. Là kĩ thuật tạo ARN  tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận

D. Là kĩ thuật tạo ADN  tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận

Câu 5. Thể truyền là:

A. Một phân tử ADN lớn có khả năng tự nhân đôi một cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào

B. Một phân tử ADN nhỏ có khả năng tự nhân đôi một cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào

C. Một phân tử ADN nhỏ được lắp rắp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau

D. Một phân tử ADN nhỏ được lắp rắp từ các đoạn ADN lấy từ một loại tế bào 

Câu 6. Việc cắt ADN của tế bào cho và mở vòng  Plasmid là nhờ enzim

A. Lipaza

B. ligaza

C. Restrictaza

D. proteaza

Câu 7. Việc nối ADN của tế bào cho vào plasmid  là nhờ enzim:

A. Restrictaza 

B. lipaza

C. prôteaza

D. ligaza

Câu 8. Kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể  truyền được gọi là kĩ thuật tạo:

A. ADN tái tổ hợp


C. NST tái tổ hợp

B. ARN tái tổ hợp


D. Tế bào tái tổ hợp

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Câu 1. ở người, NST số 21 có 3 chiếc gây nên bệnh

A. Bệnh đao


C. Hội chứng tơcnơ

B. Ung thư máu

D. Hội chứng Claiphentơ

Câu 2. ở người có cặp NST giới tính là XXY sẽ bị

A. Hội chứng 3X

C. Hội chứng tơcnơ

B. Chết thai


D. Hội chứng Claiphentơ

Câu 3. Trong cơ chế phát sinh bện phêninkêtô niệu, axit amin nào sau đây bị ứ đọng trong máu gây ảnh hưởng đến cơ thể

A. Amilaza

B. Phêninalanin

C. Tirôzin

D. Mêtiônin

Câu 4. Phương pháp xác định chính xác mối quan hệ huyết thống , để chuẩn đoán, phân tích các bệnh di truyền là phương pháp

A. Chỉ số ADN



C. Liệu pháp gen

B. Di truyền y học


D. Di truyền y học tư vấn

Câu 5. Kĩ thuật thay thế các gen đột biến gây bệnh cho người bằng các gen lành là:

A. Kĩ thuật tái tổ hợp


C. Kĩ thuật lai gen

B. Kĩ thuật chuyển gen

D. Liệu pháp gen

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh dơi và tay người

B. Ngà voi và sừng tê giác

C. Vòi voi và vòi bạch tuột  
 D. Đuôi cá mập và đuôi cá voi

Câu 2. Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương tự?

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác
B. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng

C. Tua cuốn của dây bầu và gai xương rồng



D. Cánh chim và cánh côn trùng

Câu 3. Bằng chứng tế bào học phân tử chứng tỏ:

A. nguồn gốc thống nhất các loài
B. chỉ có những loài cùng giới sinh vật mới có chung nguồn gốc

C. sinh giới có nhiều nguồn gốc

D. chỉ có những loài thuộc giới động vật và giới thực vật mới có chung nguồn gốc

 HỌC THUYẾT LAMAC VÀ ĐACUYN

Câu 1.  Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là:

A. Thức ăn, kẻ thù, dịch bệnh


B. Thức ăn, kẻ thù, các nhân tố vô sinh


C. Điều kiện sống 



D. Đấu tranh sinh tồn

Câu 2. Chọn lọc tự nhiên là quá trình:

A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật

B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật

Câu 3. Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết ĐacUyn:

A. Đưa ra học thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi,hình thành loài và nguồn gốc các loài

B. Đề xuất các biến dị cá thể có vai trò quan trọng trong tiến hóa

C. Giải thích tính đa dạng của sinh giới


D. Giải thích tính hợp lí của sinh giới


Câu 3. Nguyên nhân tiến hóa theo ĐacUyn:

A. sự thay đổi của ngoại cảnh


B. sự thay đổi tập quán hoạt động của động vật 

C. biến dị cá thể





D. CLTN thông qua đặc tính biến dị và di truyền

Câu 4.Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành

A. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới.  B. các giống vật nuôi và cây trồng năng suát cao.

C. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài.



D.sự tác động của chọn lọc tự nhiên lên cơ thể sinh vật ngày càng ít.

 THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI- CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

Câu 1.  Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:

A. Hình thành các đặc điểm thích nghi




B. Hình thành loài mới

C. Hình thành các nhóm phân loại




D. Hình thành các kiểu gen thích nghi

Câu 2. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hoá?

A. Đột biến;di nhập gen



B. CLTN;các yếu tố ngẫu nhiên

  C. Giao phối không ngẫu nhiên

D. Các dạng cách li

Câu 3. Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm gì?

A. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen
B. Không làm thay đổi tần số kiểu gen và tần số alen

C. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen
D. Làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen

Câu4. Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?

A. Biến dị sơ cấp

B. Đột biến
 

C. Biến dị thứ cấp
D. Thường biến

Câu 5.Đơn vị tiến hóa cơ sở là:

A. Cá thể

B. Quần thể 


C. Nòi


D. Loài

Câu 6. Những trường hợp nào sau đây làm giảm độ đa dạng di truyền?

1 : giao phối ngẫu nhiên

2 : giao phối không ngẫu nhiên
3 : biến động di truyền

Phát biểu đúng là:

A. 1 và 2


B. 2 và 3


C. 1 và 3


D. 1 , 2 và 3

Câu 7. nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa là

A. đột biến
B. di – nhập gen
C. giao phối không ngẫu nhiên
D. các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 8. Trong tiến hóa, nhân tố làm thay đổi nhanh tần số alen của quần thể là:

A. đột biến




B. di – nhập gen

C. giao phối không ngẫu nhiên

D. các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 9. Nhân tố qui định chiều hướng tiến hóa?

A. Đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên.


B. Di - nhập gen.

C. Chọn lọc tự nhiên.   




D. Giao phối không ngẫu nhiên.
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